MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- MÔN HÓA LỚP 9

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận biết
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Tính chất hóa học các loại  chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối.
	Tính chất hóa học của các loại  chất vô cơ. 

Nhận biết được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm.
Biết thuốc thử để nhận ra dung dịch axit, bazơ
	Hiểu được tính chất hóa học chung của các loại  chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối. 

Hiểu được ứng dụng của NaOH
	Vận dụng kiến thức giải bài tập tính khối lượng, thể tích của chất phản ứng và sản phẩm.
Viết được ph/tr bài tập chuỗi thể hiện mối quan hệ giữa các loại  chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối.


	Vận dụng tổng hợp kiến thức tìm công thức hóa học của oxit bazơ.


	

	Số câu hỏi
	2
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	7

	Số điểm

Tỉ lệ
	1đ

10%
	
	1đ

10%
	
	0,5đ

5%
	2,5đ

25%
	
	1đ

10%
	6đ
60%

	2.Kim loại: Tính chất hóa học, dãy hoạt động hóa học của kim loại. 

Ăn mòn kim loại
	Biết được cách sắp xếp dãy hoạt động hóa học của kim loại.

	Hiểu cách làm sạch dung dịch muối có lẫn tạp chất.

Viết phương trình thể hiện tính chất hóa học của kim loại
	Vận dụng kiến thức giải bài tập tính khối lượng của kim loại trong hỗn hợp.


	Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng trong thực tế liên quan đến sự ăn mòn kim loại.

	

	Số câu hỏi
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	5

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,5đ

5%
	
	0,5đ

5%
	1đ

10%
	
	1,5đ

15%
	0,5đ

5%
	
	4đ
40%

	3. Tổng hợp
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	3
	1
	1
	2
	1
	1
	11

	Số điểm

Tỉ lệ
	1,5đ
15%
	
	1,5đ

15%
	1đ

10%
	0,5đ

5%
	4đ
40%
	0,5đ

5%
	1đ
10%
	10đ

100%

	
	




           
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm:
Câu 1: Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần:
A. K; Na; Al, Ag; Fe; Mg.
 

B. Ag; Na; Mg; Al; Fe.  
 

C. Al; Fe; Mg; K; Na; Ag. 


D. K; Na; Mg; Al;Fe; Ag.
Câu 2: Nhúng đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 hiện tượng xảy ra là

A. Xuất hiện bọt khí, dung dịch chuyển sang màu vàng nâu.                     
       

B. Xuất hiện chất rắn màu đen, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

C. Có chất rắn màu đỏ bám vào đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

D. Có chất rắn màu nâu bám vào đinh sắt, dung dịch chuyển sang màu vàng nâu.                     
Câu 3: Xà phòng giặt thường ăn mòn da tay là do thành phần có chất
A. H2O.

B.  KCl.

C. NaOH.

D. Na2CO3.
Câu 4: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeSO4?
A. Fe.                   B. Mg.                     C. Cu.                     D. Zn.    
Câu 5: Hoá chất dùng để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 kim loại Al, Mg, Ag là
A. H2O và dd NaOH.


B. dd NaOH và HCl.


C. dd HCl và H2O. 


D.dd AgNO3 và H2O.
Câu 6 :Axit H2SO4 loãng phản ứng với các chất trong dãy nào sau đây?
A. Ag; KOH; MgO; BaCl2.    


B. Mg; SO2; MgO; BaCl2.    


C. Ag; KOH; MgO; KCl.    


D. Mg; NaOH ; MgO; BaCl2.    
Câu 7: Cho 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Thể tích khí H2 thu được (đktc) là
A. 1,12 lít.    

B. 2,24 lít.

C.3,36 lit.

D. 4,48 lít.    

Câu 8: Khi đóng đinh vào tường, người ta thường nhúng đầu nhọn của đinh vào dung dịch muối ăn rồi mới đóng nhằm mục đích gì?
A. Để đinh sắt dễ han gỉ, nhanh thay cái mới đẹp hơn.

B. Để đinh sắt không bị han gỉ phần đinh phía ngoài.

C. Để đinh sắt dễ bị han gỉ ở đầu nhọn, nó giúp đinh bám chắc vào tường.
D. Để rửa đinh sắt cho sạch trước khi đóng.

II. TỰ LUẬN(6,0 điểm) 
Câu 9 (2,5 điểm): Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau:
           Al →   Al2O3   → AlCl3   →Al(OH)3  → Al2O3 → Al2(SO4)3
Câu 10 (3,5 điểm): Cho 11,3 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc).

a.Viết phương trình hóa học.

b.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
c. Dùng toàn bộ lượng H2 thu được ở trên khử hoàn toàn một lượng oxit sắt, sau phản ứng thu được 11,2g kim loại sắt. Tìm công thức phân tử của oxit sắt. 

(Cho biết nguyên tử khối: Zn =65; Mg = 24; O = 16; H = 1; S= 32; Fe = 56 )
-----------------Hết ---------------
HƯỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC HỌC KỲ I - LỚP 9

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Trắc nghiệm

(4 điểm)
	Câu 1: D            Câu 2: A                 Câu 3:C
 Câu 4:A            Câu 5: B                  Câu 6: D
Câu 7: D            Câu 8: C


	Mỗi câu đúng được 0,5đ

	II. Tự luận (6 điểm)

	Câu 9
(2,5 điểm)
	1,   4Al + 3O2  →  2Al2O3   

2,    Al2O3  + 6HCl  →  2AlCl3  + 3H2O                 

3,     AlCl3 + 3NaOH   →  Al(OH)3    +3 NaCl                     

4,   2Al(OH)3 → Al2O3  +   3H2O       

5, Al2O3  + 3H2SO4  →  Al2(SO4)3  + 3H2O                 
	Mỗi phương trình đúng được 0,5đ



	Câu 10

(3,5điểm)
	a,Ptr:      Mg    +  2HCl →  MgCl2   +  H2    

               x mol                                  x mol

          Zn    +    2HCl  →   ZnCl2  +     H2   

         y mol                                       y mol

b, Gọi số mol Mg là x mol, Zn là y mol

n H2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol. 

Ta có : mMg  + mZn =  11,3g → 24x + 65y = 11,3 (*)

Theo 2 ptr: n H2 = 0,3 mol → x + y = 0,3(**)

Từ * và ** Ta có:  x = 0,2 mol ;  y = 0,1 mol

→ m Mg= 4,8 gam;    m Zn = 6,5 gam

c, Gọi CT của oxit FexOy

FexOy   +     yH2        →    xFe          +  yH2O

               03 mol       0,3.x/y mol

Số mol Fe là 0,2 mol → x/y = 2/3
CTHH của oxit là Fe2O3
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ
0,5đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Tổng
	
	10 điểm


Học sinh giải các cách giải khác đúng kết quả, không sau bản chất hoá học vẫn cho điểm tối đa
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